NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM


       BẢN GIẢI TRÌNH NỘI DUNG THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 36/2014/TT-NHNN NGÀY 20/11/2014 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH VỀ CÁC GIỚI HẠN, TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI


1. Căn cứ pháp lý:

- Tại Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 07/07/2015 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về phối hợp điều hành chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, Phó Thủ tướng đã có kết luận và yêu cầu NHNN chủ động sửa đổi hoặc hướng dẫn thực hiện quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD, chi nhánh NHNNg theo hướng có lộ trình phù hợp với từng nhóm đối tượng, phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán, thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, phù hợp với các giải pháp tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

- Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Bộ Tài chính, Hiệp hội ngân hàng, Hiệp hội cho thuê tài chính và báo cáo của các TCTD, Chi nhánh NHNNg về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 36), NHNN đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 36 (dự thảo Thông tư) nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các TCTD, Chi nhánh NHNNg trong việc triển khai thực hiện các quy định của NHNN về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn.

 2. Định hướng xây dựng:

Dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên các định hướng sau:

- Phù hợp hơn với đặc thù thực tế hoạt động của các loại hình TCTD, Chi nhánh NHNNg.

- Bổ sung, làm rõ một số thuật ngữ, quy định để đảm bảo tính thống nhất trong cách hiểu của các TCTD, Chi nhánh NHNNg.

- Các nội dung quy định tại dự thảo Thông tư đảm bảo rõ ràng, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm an toàn hoạt động của các TCTD, Chi nhánh NHNNg.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD theo hướng: điều chỉnh cách tính và giá trị một số tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động của TCTD, Chi nhánh NHNNg so với quy định hiện tại để vừa đảm bảo tính khả thi và phù hợp hơn với đặc thù thực tế hoạt động của các TCTD, Chi nhánh NHNNg; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
- Thúc đẩy và hỗ trợ quá trình tái cơ cấu các TCTD Việt Nam.

3. Bố cục của Thông tư:
Thông tư gồm 03 Điều, cụ thể:

- Điều 1: gồm 20 khoản, trong đó có 3 khoản được bổ sung mới; 14 khoản được sửa đổi, bổ sung và 03 Phụ lục được thay thế nhằm hướng dẫn cụ thể, rõ ràng hơn cho các TCTD, Chi nhánh NHNNg trong quá trình thực hiện các quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động; đảm bảo phù hợp hơn với đặc thù thực tế hoạt động của các TCTD, Chi nhánh NHNNg và góp phần hỗ trợ phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Điều 2: Hiệu lực thi hành: gồm 2 khoản, trong đó: (i) khoản 1: quy định hiệu lực thi hành của Thông tư; (ii) khoản 2: quy định hiệu lực thi hành của khoản 14 Điều 1 Thông tư, nhằm tạo điều kiện về mặt thời gian cho các TCTD, Chi nhánh NHNNg trong quá trình triển khai thực hiện.
- Điều 3: Tổ chức thực hiện.

4. Nội dung cơ bản:
	STT
	Thông tư 36
	Dự thảo Thông tư
	Lý do sửa đổi, bổ sung

	
	
	Khoản 1 Điều 1: 

Bổ sung điểm a khoản 15 Điều 3 như sau:

“(xi) Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà tổ chức đó sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên;

(xii) Công ty, tổ chức tín dụng mà tổ chức đó có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên ban kiểm soát của công ty, tổ chức tín dụng”;
(xiii) Công ty hoặc tổ chức tín dụng mà tổ chức đó có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý, thành viên ban kiểm soát của công ty mẹ của công ty hoặc tổ chức tín dụng này”.
	Bổ sung các quy định này nhằm phù hợp với quy định của Luật các TCTD và hạn chế tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo hiện nay của các TCTD.
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	Khoản 2 Điều 1: 

“Bổ sung điểm i Khoản 18 Điều 3 như sau: i) Cho vay và chiết khấu giấy tờ có giá để khách hàng ủy thác cho tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh cổ phiếu. ”
	Dự thảo Thông tư bổ sung thêm quy định tại điểm i, theo đó việc TCTD, Chi nhánh NHNNg cho vay và chiết khấu giấy tờ có giá để khách hàng ủy thác cho tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh cổ phiếu phải được tính vào các khoản cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu nhằm quản lý chặt chẽ hơn hoạt động này của các TCTD, Chi nhánh NHNNg.

	2
	
	Khoản 3 Điều 1: 

Bổ sung các khoản 19, khoản 20, khoản 21 và khoản 22 Điều 3 như sau:

“19. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

20. Ngân hàng thương mại nhà nước là ngân hàng thương mại được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
21. Tổ chức tài chính là tổ chức được quy định theo pháp luật về phòng chống rửa tiền. 

22. Tổ chức tài chính ở nước ngoài là các tổ chức tài chính được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài ”
	Dự thảo Thông tư bổ sung các quy định này để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng của văn bản, cụ thể:

- Khi nói đến TCTD, Chi nhánh NHNNg thì được hiểu đây là TCTD, Chi nhánh NHNNg được thành lập và hoạt động tại Việt Nam (không bao gồm TCTD, Chi nhánh NHNNg được thành lập ở nước ngoài). 
- Làm rõ khái niệm ngân hàng thương mại nhà nước theo quy định của Luật các TCTD là NHTM được thành lập dưới hình thức công ty TNHH một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ để phân biệt với ngân hàng NHTMCP do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
- Làm rõ khái niệm tổ chức tài chính và tổ chức tài chính ở nước ngoài. 

	3
	Khoản 2 Điều 11. Trường hợp không được cấp tín dụng

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết.
	Khoản 4 Điều 1: 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 như sau:

“Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu chưa niêm yết của doanh nghiệp”.
	Sửa đổi, bổ sung quy định này nhằm quy định rõ TCTD, chi nhánh NHNNg không được cấp tín dụng cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh trái phiếu của doanh nghiệp mà trái phiếu đó chưa niêm yết nhằm đảm bảo tính thị trường của trái phiếu và mức độ an toàn của khoản vay.

	4
	Điểm h Khoản 3 Điều 13:
h) Các khoản bảo lãnh và cam kết phát hành dưới các hình thức tín dụng chứng từ có tài sản bảo đảm đầy đủ bằng tiền gửi bằng đồng Việt Nam; ngoại tệ; vàng; trái phiếu Chính phủ của bên được bảo lãnh và/hoặc người thứ ba.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định tỷ lệ khấu trừ đối với từng loại tài sản bảo đảm theo quy định tại điểm này, trên cơ sở đánh giá khả năng thu hồi nợ khi xử lý tài sản bảo đảm đó, nhưng không được vượt quá tỷ lệ khấu trừ tối đa đối với tài sản bảo đảm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Khoản 5 Điều 1: 

Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 3 Điều 13 như sau:

“h) Các khoản bảo lãnh và cam kết phát hành dưới các hình thức tín dụng chứng từ có tài sản bảo đảm đầy đủ về cả thời hạn và giá trị bằng tiền gửi bằng đồng Việt Nam; ngoại tệ; vàng; trái phiếu Chính phủ của bên được bảo lãnh và/hoặc người thứ ba.
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định tỷ lệ khấu trừ đối với từng loại tài sản bảo đảm theo quy định tại điểm này, trên cơ sở đánh giá khả năng thu hồi nợ khi xử lý tài sản bảo đảm đó, nhưng không được vượt quá tỷ lệ khấu trừ tối đa đối với tài sản bảo đảm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”.
	Dự thảo thông tư bổ sung yêu cầu tương đồng “về cả thời hạn và giá trị” của tài sản bảo đảm cho các khoản bảo lãnh và cam kết phát hành dưới các hình thức tín dụng chứng từ nhằm đảm bảo tính chặt chẽ, thống nhất của quy định và giảm thiểu rủi ro khi loại trừ khỏi giới hạn cấp tín dụng.


	
	Khoản 6 Điều 14: 

Ngân hàng thương mại không được cấp tín dụng cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của chính ngân hàng thương mại, trừ trường hợp cho vay đối với người lao động của ngân hàng thương mại nhà nước để mua cổ phần phát hành lần đầu khi chuyển ngân hàng thương mại nhà nước đó thành ngân hàng thương mại cổ phần.


	Khoản 6 Điều 1: 

Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 14 như sau:

“Ngân hàng thương mại không được cấp tín dụng cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của chính ngân hàng thương mại, trừ trường hợp ngân hàng thương mại nhà nước cho vay đối với người lao động của chính ngân hàng thương mại nhà nước đó để mua cổ phần phát hành lần đầu khi chuyển ngân hàng thương mại nhà nước đó thành ngân hàng thương mại cổ phần.”
	Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định này nhằm quy định rõ chỉ có chủ thể là NHTM Nhà nước mới được cho vay đối với người lao động của chính NHTM Nhà nước đó để mua cổ phần phát hành lần đầu nhằm hỗ trợ tài chính cho chính người lao động thuộc NHTM Nhà nước đó khi chuyển từ loại hình ngân hàng thương mại nhà nước thành ngân hàng thương mại cổ phần.

	
	Điểm d khoản 2 Điều 15 :
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì tỷ lệ dự trữ thanh khoản như sau:

(i) Ngân hàng thương mại: 10%;
(ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 10%;
(iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 1%;
(iv) Ngân hàng hợp tác xã: 10%.
	Khoản 7 Điều 1: 

Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 15 như sau :

“d) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì tỷ lệ dự trữ thanh khoản tối thiểu như sau:
(i) Ngân hàng thương mại: 10%;

(ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 10%;

(iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 1%;

(iv) Ngân hàng hợp tác xã: 10%.”
	Sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng cụ thể hơn, theo đó TCTD, Chi nhánh NHNNg phải duy trì tối thiểu các tỷ lệ về dự trữ thanh khoản và tỷ lệ về khả năng chi trả trong 30 ngày để đảm bảo an toàn trong hoạt động của TCTD, Chi nhánh NHNNg.



	
	Điểm c, điểm d khoản 3 Điều 15 :

c) Tổ chức tín dụng phải duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày quy định tại điểm b khoản này đối với đồng Việt Nam như sau:
(i) Ngân hàng thương mại: 50%;
(ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 50%;
(iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 20%;
(iv) Ngân hàng hợp tác xã: 50%.
d) Tổ chức tín dụng phải duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày quy định tại điểm b khoản này đối với ngoại tệ như sau:

(i) Ngân hàng thương mại: 10%;
(ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 5%;
(iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 5%;
(iv) Ngân hàng hợp tác xã: 5%.
	Khoản 8 Điều 1: 

Sửa đổi, bổ sung điểm c, điểm d khoản 3 Điều 15 như sau :

“c) Tổ chức tín dụng phải duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày quy định tại điểm b khoản này đối với đồng Việt Nam tối thiểu như sau:

(i) Ngân hàng thương mại: 50%;

(ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 50%;

(iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 20%;

(iv) Ngân hàng hợp tác xã: 50%.

d) Tổ chức tín dụng phải duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày quy định tại điểm b khoản này đối với ngoại tệ tối thiểu như sau:

(i) Ngân hàng thương mại: 10%;

(ii) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 5%;

(iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 5%;

(iv) Ngân hàng hợp tác xã: 5%.”
	

	
	Khoản 5 Điều 16:

5. Ngân hàng Nhà nước giám sát chặt chẽ, có các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải sử dụng các biện pháp tự xử lý quy định tại khoản 2 Điều này ở mức từ 20% trở lên của tài sản có tính thanh khoản cao để duy trì tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày.
	Khoản 9 Điều 1: 

Bãi bỏ khoản 5 Điều 16
	Dự thảo Thông tư bỏ quy định tại khoản này do Điều 59 Luật NHNN đã quy định rõ hình thức xử lý đối với đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.
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	Điểm a, điểm c, khoản 2 Điều 17:

“2. Tổng dư nợ cho vay trung hạn, dài hạn bao gồm:

a) Các khoản sau đây có thời hạn còn lại từ 12 tháng trở lên:

(i) Các khoản cho vay, cho thuê tài chính (bao gồm cả khoản cho vay, cho thuê tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam), trừ dư nợ cho vay, cho thuê tài chính bằng nguồn ủy thác của Chính phủ, cá nhân và của tổ chức khác (bao gồm cả: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam; ngân hàng mẹ, chi nhánh ở nước ngoài của ngân hàng mẹ) mà các rủi ro liên quan đến khoản cho vay, cho thuê tài chính này do Chính phủ, cá nhân và tổ chức này chịu;

(ii) Các khoản ủy thác cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác cho vay, cho thuê tài chính mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ủy thác chịu rủi ro;

(iii) Các khoản mua, đầu tư vào giấy tờ có giá, trừ giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước.”
	Khoản 10 Điều 1: 

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 17 như sau:

“a) Các khoản sau đây có thời hạn còn lại trên 01 (một) năm:

(i) Các khoản cho vay, cho thuê tài chính (bao gồm cả khoản cho vay, cho thuê tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam), trừ dư nợ cho vay, cho thuê tài chính bằng nguồn ủy thác của Chính phủ, cá nhân và của tổ chức khác (bao gồm cả: tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam; ngân hàng mẹ, chi nhánh ở nước ngoài của ngân hàng mẹ) mà các rủi ro liên quan đến khoản cho vay, cho thuê tài chính này do Chính phủ, cá nhân và tổ chức này chịu;

(ii) Các khoản ủy thác cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác cho vay, cho thuê tài chính mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ủy thác chịu rủi ro;

(iii) Các khoản mua, đầu tư vào giấy tờ có giá, trừ giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng Nhà nước.”
	Sửa đổi, bổ sung quy định các khoản dư nợ trung dài hạn có thời hạn trên 01 (một) năm nhằm thống nhất với các quy định về thống kê và các quy định liên quan.

	
	Điểm c khoản 2 Điều 17:
c) Dư nợ cho vay, số dư mua, đầu tư giấy tờ có giá ngắn hạn bị quá hạn, mà thời hạn cho vay, thời hạn đầu tư vào giấy tờ có giá cộng với thời gian quá hạn từ 12 tháng trở lên.
	Khoản 11 Điều 1:

Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 17 như sau:

c) Dư nợ cho vay, số dư mua, đầu tư giấy tờ có giá ngắn hạn bị quá hạn, mà thời hạn cho vay, thời hạn đầu tư vào giấy tờ có giá cộng với thời gian quá hạn trên 01 (một) năm”.
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	Khoản 3 Điều 17:
Nguồn vốn trung hạn, dài hạn bao gồm các khoản sau đây có thời hạn còn lại từ 12 tháng trở lên:

a) Tiền gửi của tổ chức (không bao gồm tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam và tiền gửi các loại của Kho bạc Nhà nước, nếu có), cá nhân;

b) Tiền gửi, tiền vay tổ chức tín dụng mẹ ở nước ngoài, chi nhánh ở nước ngoài của tổ chức tín dụng mẹ ở nước ngoài; 

c) Tiền huy động từ phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu;

d) Khoản vay các tổ chức tài chính ở trong nước (không bao gồm tiền vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam) và khoản vay các tổ chức tài chính ở nước ngoài, trừ các khoản vay quy định tại điểm b khoản này;  

đ) Vốn điều lệ, vốn được cấp và quỹ dự trữ còn lại sau khi trừ các khoản mua, đầu tư tài sản cố định, góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật;

e) Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận không chia còn lại sau khi mua cổ phiếu quỹ.
	Khoản 12 Điều 1: 

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 17 như sau:

“3. Nguồn vốn trung hạn, dài hạn bao gồm số dư các khoản sau đây có thời hạn còn lại trên 01 (một) năm:

a) Tiền gửi của tổ chức trong nước và nước ngoài, trừ các khoản sau đây:

(i) Tiền gửi các loại của Kho bạc Nhà nước (nếu có);

(ii) Tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam (nếu có). 

b) Tiền vay các tổ chức tài chính ở trong nước và nước ngoài (trừ tiền vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam, nếu có);

c) Tiền gửi của cá nhân; 

d) Tiền huy động từ phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu; 

đ) Vốn điều lệ, vốn được cấp và quỹ dự trữ còn lại sau khi trừ đi các khoản mua, đầu tư tài sản cố định, góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật;

e) Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận không chia còn lại sau khi mua cổ phiếu quỹ;

g) Tiền gửi, tiền vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam (nếu có) đối với trường hợp tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

h) Tiền gửi của quỹ tín dụng nhân dân đối với trường hợp ngân hàng hợp tác xã.”


	- Sửa đổi quy định nguồn vốn trung hạn, dài hạn có thời hạn trên 01 (một) năm nhằm thống nhất với các quy định về thống kê và các quy định liên quan;

- Dự thảo Thông tư sửa đổi quy định tại điểm a, b, c và điểm d khoản 3 Điều 17 nhằm hướng dẫn cụ thể hơn cho các TCTD, Chi nhánh NHNNg trong quá trình triển khai thực hiện;
- Điểm g khoản 3 Điều 17 dự thảo Thông tư bổ sung: “Tiền gửi, tiền vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam đối với trường hợp tổ chức tín dụng phi ngân hàng” và điểm h khoản 3 Điều 17 bổ sung: “ Tiền gửi của quỹ tín dụng nhân dân đối với trường hợp ngân hàng hợp tác xã” nhằm đảm bảo tính khả thi khi tính toán tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn đối với các TCTD phi ngân hàng và ngân hàng Hợp tác xã và phù hợp hơn với đặc thù thực tế hoạt động của các TCTD phi ngân hàng và ngân hàng Hợp tác xã, cụ thể:

- Các TCTD phi ngân hàng không được huy động tiền gửi từ dân cư, thường xuyên gặp khó khăn trong việc huy động vốn và chủ yếu hoạt động bằng nguồn vốn vay từ công ty mẹ, ngân hàng mẹ hoặc vay TCTD khác.
+ Ngân hàng Hợp tác xã là ngân hàng đầu mối của các QTDND và hoạt động chủ yếu là điều hòa vốn trong hệ thống, thông qua việc cho vay và nhận tiền gửi đối với các QTDND. Do đó, nếu không được cho phép tính các khoản tiền gửi của QTDND thành viên vào nguồn vốn, ngân hàng HTX sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện chức năng điều hòa vốn của mình. Đồng thời, trong trường hợp ngân hàng HTX dư thừa vốn, ngân hàng sẽ bị hạn chế trong sử dụng nguồn vốn này để thực hiện các hoạt động đầu tư (như mua, đầu tư TPCP) so với quy mô nguồn vốn ngắn hạn.
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	Khoản 4 Điều 17 :
4. Nguồn vốn ngắn hạn bao gồm các khoản sau đây có thời hạn còn lại dưới 12 tháng:

a) Tiền gửi của tổ chức (không bao gồm tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam và tiền gửi các loại của Kho bạc Nhà nước, nếu có), cá nhân;

b) Tiền gửi, tiền vay của tổ chức tín dụng mẹ ở nước ngoài, chi nhánh ở nước ngoài của tổ chức tín dụng mẹ ở nước ngoài;

c) Tiền huy động từ phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu;

d) Khoản vay các tổ chức tài chính ở trong nước (không bao gồm khoản vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam) và khoản vay các tổ chức tài chính ở nước ngoài, trừ các khoản vay quy định tại điểm b khoản này.


	Khoản 13 Điều 1: 

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 17 như sau:

“4. Nguồn vốn ngắn hạn bao gồm các khoản sau đây có thời hạn đến 01 (một) năm (bao gồm cả các khoản tiền gửi không kỳ hạn):

a) Tiền gửi của tổ chức trong nước và nước ngoài, trừ các khoản sau đây:

(i) Tiền gửi các loại của Kho bạc Nhà nước (nếu có);

(ii)Tiền gửi của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam (nếu có). 

b) Tiền vay các tổ chức tài chính ở trong nước và nước ngoài (trừ tiền vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam, nếu có);

c) Tiền gửi của cá nhân; 

d) Tiền huy động từ phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu; 

đ) Tiền gửi, tiền vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác tại Việt Nam (nếu có) đối với trường hợp tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

e) Tiền gửi của quỹ tín dụng nhân dân đối với trường hợp ngân hàng hợp tác xã.”
	- Tương tự như quy định đối với nguồn vốn trung dài hạn, dự thảo Thông tư sửa đổi quy định nguồn vốn ngắn hạn có thời hạn đến 01 (một) năm (bao gồm cả các khoản tiền gửi không kỳ hạn) nhằm thống nhất với các quy định về thống kê và các quy định liên quan và sửa đổi quy định tại điểm a, b, c và điểm d khoản 4 Điều 17 nhằm hướng dẫn cụ thể hơn cho các TCTD, Chi nhánh NHNNg trong quá trình triển khai thực hiện;
- Đồng thời quy định nguồn vốn ngắn hạn bao gồm các khoản tiền gửi không kỳ hạn và bổ sung thêm quy định tại điểm đ và e nhằm đảm bảo tính khả thi khi tính toán tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung, dài hạn đối với các TCTD phi ngân hàng và ngân hàng Hợp tác xã như đã phân tích ở trên.
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	Khoản 5 Điều 17 :
5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối đa như sau:

a) Ngân hàng thương mại: 60%;

b) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 60%;

c) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 200%;

d) Ngân hàng hợp tác xã: 60%.
	Khoản 14 Điều 1: 

Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 17 như sau:

“5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối đa như sau:

a) Ngân hàng thương mại: 40%;

b) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 40%;

c) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 80%;

d) Ngân hàng Hợp tác xã: 40%” 


	Trên cơ sở điều chỉnh cách tính nguồn vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của TCTD phi ngân hàng và ngân hàng hợp tác xã tại khoản 12 và khoản 13 Điều 1 dự thảo Thông tư, NHNN đã điều chỉnh tỷ lệ cho phù hợp và khả thi. Đồng thời điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn của từng khối theo lộ trình giảm dần nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng hạn chế cấp tín dụng trung dài hạn, giảm rủi ro thanh khoản; giảm tập trung cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản (chủ yếu là cho vay trung dài hạn).
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	Điểm c khoản 6 Điều 17:

6. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ (bao gồm cả các khoản ủy thác cho tổ chức khác mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ nhưng không bao gồm các khoản mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ bằng nguồn vốn ủy thác từ tổ chức khác) theo tỷ lệ tối đa so với nguồn vốn ngắn hạn như sau:

a) Ngân hàng thương mại nhà nước: 15%;

b) Ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài: 35%;
c) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 15%;

d) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 5%;

đ) Ngân hàng hợp tác xã: 40%.
	Khoản 15 Điều 1: 

Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 6 Điều 17 :
“c) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 35%;
d) Ngân hàng hợp tác xã: 35%”

	- Dự thảo Thông tư đã nâng giới hạn về tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ của Chi nhánh NHNNg lên bằng với mức quy định của khối ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 35%. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho một số Chi nhánh NHNNg có quy mô đầu tư trái phiếu Chính phủ cao và thường xuyên vượt giới hạn về tỷ lệ mua, đầu tư trái phiếu Chính phủ trong thời gian dài có thể điều chỉnh và đáp ứng quy định của NHNN về nội dung này cũng như thúc đẩy thu hút vốn đầu tư trong, ngoài nước vào trái phiếu Chính phủ.
- Qua số liệu giám sát vĩ mô đối với Ngân hàng Hợp tác xã trong 10 tháng đầu năm 2015 và trên cơ sở cho phép Ngân hàng Hợp tác xã tính tiền gửi điều hòa của quỹ tín dụng nhân dân vào nguồn vốn trung, dài hạn và nguồn vốn ngắn hạn nêu trên, CQTTGSNH đã đánh giá tác động, tính toán tỷ lệ mua, đầu tư TPCP so với nguồn vốn ngắn hạn ở mức 35% là phù hợp và tương tự như các NHTM khác.

	12
	Khoản 4 Điều 21
4. Tổng tiền gửi bao gồm:

a) Tiền gửi của tổ chức (không bao gồm tiền gửi các loại của Kho bạc Nhà nước, nếu có), tiền gửi của cá nhân; trừ tiền ký quỹ, tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng;

b) Tiền gửi của ngân hàng mẹ ở nước ngoài, chi nhánh ở nước ngoài của ngân hàng mẹ;

c) Tiền huy động từ phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu.
	Khoản 16 Điều 1: 

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 như sau:
“a) Tiền gửi của tổ chức trong nước và nước ngoài, trừ các khoản sau đây:
(i) Tiền gửi các loại của Kho bạc Nhà nước (nếu có);

(ii) Tiền ký quỹ và tiền gửi vốn chuyên dùng của khách hàng.

b) Tiền gửi của cá nhân;

c) Tiền huy động từ phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu.” 
	Sửa đổi, bổ sung quy định này theo hướng rõ ràng hơn nhằm hướng dẫn cụ thể hơn cho các TCTD, Chi nhánh NHNNg trong quá trình triển khai thực hiện.
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	Khoản 5 Điều 21 :
5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính) phải duy trì tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi như sau:

a) Ngân hàng thương mại nhà nước: 90%;

b) Ngân hàng hợp tác xã: 80%;
c) Ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài: 80%;

d) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 90%;

Đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới thành lập trong 3 (ba) năm đầu tiên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ cụ thể khác với các tỷ lệ nêu trên đối với từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	Khoản 17 Điều 1: 

Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 21 như sau:

“5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính) phải duy trì tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi như sau:

a) Ngân hàng thương mại nhà nước: 90%;

b) Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ: 90%

c) Ngân hàng thương mại (trừ ngân hàng thương mại quy định tại điểm a và điểm b khoản này): 80%;

d) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 90%
đ) Ngân hàng hợp tác xã: 80%
	- Theo quy định tại Thông tư 36, các NHTM Nhà nước được áp dụng tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 90%. Tuy nhiên, hiện ngoài  Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam và 03 ngân hàng được NHNN mua lại với giá 0 đồng (gồm NH Đại Dương, Xây Dựng và Dầu Khí Toàn Cầu) là NHTM Nhà nước thì các NHTM cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ (gồm Ngân hàng Công Thương, Ngoại Thương và Đầu tư & Phát triển Việt Nam) có vai trò là NHTM dẫn đầu và tạo lập thị trường, tiên phong trong việc thực hiện các định hướng chính sách của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường tiền tệ. Hiện 03 NHTM cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ nêu trên được giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ quá trình tái cơ cấu của một số ngân hàng yếu kém, tham gia sáp nhập, hợp nhất một số ngân hàng, góp phần lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, do đó việc xem xét nâng tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi của các ngân hàng này từ 80% lên 90% là cần thiết nhằm hỗ trợ các ngân hàng này hoàn thành nhiệm vụ được giao.

	
	
	Khoản 18 Điều 1:

Thay thế Phụ lục 1 Thông tư 36 bằng Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này với các thay đổi cụ thể như sau :

Thay đổi điều kiện về lãi suất của trái phiếu chuyển đổi, công cụ nợ khác do tổ chức tín dụng phát hành để tính vào vốn cấp 2 :

“(vi) Lãi suất cố định hoặc lãi suất tính theo công thức của trái phiếu và các công cụ nợ khác được xác định trước và ghi rõ trong hợp đồng, tài liệu phát hành.

- Trường hợp sử dụng lãi suất cố định,việc thay đổi lãi suất chỉ được thực hiện sau 5 năm kể từ ngày phát hành, ký kết hợp đồng và chỉ được thay đổi 1 lần trong suốt thời hạn của trái phiếu chuyển đổi, các công cụ nợ khác. 

- Trường hợp sử dụng lãi suất tính theo công thức, công thức không được thay đổi và chỉ được thay đổi biên độ trong công thức (nếu có) 1 lần sau 5 năm kể từ ngày phát hành, ký kết hợp đồng.”
	Việc sửa đổi, bổ sung quy định này nhằm đảm bảo tính dễ hiểu, dễ thực hiện của văn bản, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD, Chi nhánh NHNNg trong việc nâng cao năng lực tài chính thông qua phát hành trái phiếu/công cụ nợ nhằm tăng vốn cấp 2.
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	Khoản 19 Điều 1: 

Thay thế Phụ lục 2 Thông tư 36 bằng Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này với các thay đổi cụ thể như sau:
	

	
	
	1. Bổ sung nguyên tắc xác định hệ số rủi ro của tài sản có và ví dụ minh họa.
	Việc sửa đổi, bổ sung quy định này nhằm đảm bảo tính dễ hiểu, dễ thực hiện của văn bản.

	
	
	2. Bổ sung “Các khoản phải đòi đối với Chính phủ Việt Nam” vào nhóm hệ số rủi ro 0%.
	Việc bổ sung quy định này nhằm đáp ứng nhu cầu phân loại tài sản có của các TCTD đối với các khoản cho Chính phủ vay. 

	
	
	3. Bổ sung “Các khoản phải đòi được Chính phủ Việt Nam bảo lãnh thanh toán” vào nhóm hệ số rủi ro 0%.
	Việc bổ sung quy định này nhằm đáp ứng nhu cầu phân loại tài sản có của các TCTD đối với các khoản phải đòi được Chính phủ Việt Nam bảo lãnh thanh toán.

	
	
	4. Thay đổi hệ số rủi ro của “Các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản” từ 150% lên 250%
	Việc sửa đổi hệ số rủi ro đối với “các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản” từ 150% lên 250%  nhằm “phát đi tín hiệu” đối với thị trường và hệ thống ngân hàng nhằm kiểm soát rủi ro cho vay đối với lĩnh vực này. Số liệu thống kê cho thấy dòng chảy tín dụng vào lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản liên tục có sự tăng trưởng trong thời gian qua. Đến cuối tháng 9/2015 dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản chiếm 8,05% tổng dư nợ tín dụng, tương ứng là 358.377 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt 14,59% (cao hơn khoảng 2,5% so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung 9 tháng đầu năm 2015). Dư nợ cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản tập trung lớn nhất vào phân khúc xây dựng, sửa chữa, mua nhà, xây dựng đô thị (chiếm trên 60%).
- Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 36 “Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi”, do đó, việc thay đổi hệ số rủi ro của “khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản” không ảnh hưởng đến các chương trình, chính sách cho vay mua nhà ở Chính phủ và các Bộ ngành đang triển khai qua hệ thống ngân hàng cũng như các khoản cho vay cá nhân mua nhà trả góp, sửa nhà… của các ngân hàng, và không ảnh hưởng đến mục tiêu an sinh – xã hội. Do đó, theo đánh giá của CQTTGSNH, tác động của sự thay đổi quy định này là không đáng kể.

	
	
	Khoản 20 Điều 1: 

Thay thế Phụ lục 3 Thông tư 36 bằng Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này với các thay đổi cụ thể như sau:
	Việc sửa đổi, bổ sung quy định này nhằm đảm bảo tính dễ hiểu, dễ thực hiện của văn bản.

	
	
	1. Bổ sung hướng dẫn về tính trái phiếu Chính phủ vào tài sản có tính thanh khoản cao trong các nghiệp vụ repo chứng khoán. Theo đó:

“+ Trong thời gian mua có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tính số trái phiếu Chính phủ mua kỳ hạn vào tài sản có tính thanh khoản cao.

+ Trong thời gian bán có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được tính số trái phiếu Chính phủ bán kỳ hạn vào tài sản có tính thanh khoản cao”.
	

	
	
	2. Bổ sung các nguyên tắc tính tài sản có tính thanh khoản cao:

- Không bao gồm trái phiếu (kể cả trái phiếu đặc biệt) do Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) phát hành.

- Không bao gồm giấy tờ có giá mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang đặt tại Ngân hàng Nhà nước cho hạn mức thấu chi nhưng chưa sử dụng.

- Không bao gồm tiền gửi qua đêm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác”.
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